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Số: 39/QĐ-SGDĐT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

                  Đắk Lắk, ngày 16 tháng 01 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc 

trong Hội thao Giáo dục Quốc phòng - An ninh học sinh THPT 

lần thứ V, năm 2019 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-UBND, ngày 8/6/2016 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 1137/QĐ-UBND, ngày 15/5/2017 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Điều lệ Hội thao Giáo dục Quốc phòng - An ninh học sinh THPT 

lần thứ V, năm 2019; 

Căn cứ kết quả thi đấu và đề nghị của Ban Tổ chức Hội thao Giáo dục 

Quốc phòng - An ninh học sinh THPT lần thứ V, năm 2019, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng 08 Cờ toàn đoàn, 14 Cờ đồng đội, 58 Giấy khen cho các tập 

thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Hội thao Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh học sinh THPT lần thứ V, năm 2019 (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng theo cơ cấu giải của Điều lệ Hội thao Giáo dục Quốc 

phòng - An ninh học sinh THPT lần thứ V, năm 2019. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GDĐT, các 

đơn vị và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận :    GIÁM ĐỐC  
 - Như Điều 3; (Đã ký)  

 - Lưu: VT, TĐKT. 

 

 

 Phạm Đăng Khoa



 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

                  Đắk Lắk, ngày        tháng 01 năm 2019 

DANH SÁCH 

Về việc khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc 

trong Hội thao Giáo dục Quốc phòng - An ninh học sinh THPT 

lần thứ V, năm 2019 
 (Kèm theo Quyết định số: 39/QĐ-SGDĐT ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Sở GDĐT) 

 

1. Toàn đoàn 
 

STT Tên trường THPT Giải Ghi chú 

1 THPT DTNT Nơ Trang Lơng Nhất  

2 THPT DTNT Tây Nguyên Nhì  

3 THPT Lắk Ba  

4 THPT Lý Tự Trọng KK  

5 THPT Y Jút KK  

6 THPT Hùng Vương KK  

7 THPT Phan Bội Châu KK  

8 THPT Buôn Ma Thuột KK  

 

  



2. Đồng đội 

 

STT Tên trường 

Đồng đội 

Kỹ thuật cấp cứu và 

chuyển thương 

Đồng đội 

môn Đội ngũ tiểu đội 
Ghi chú 

1 THPT DTNT Nơ Trang Lơng 
 

Nhất  

2 THPT DTNT Tây Nguyên KK KK  

3 THPT Huỳnh Thúc Kháng Ba 
 

 

4 THPT Krông Ana 
 

Nhì  

5 THPT Lắk 
 

Ba  

6 THPT Lê Duẩn Nhì 
 

 

7 THPT Lê Quý Đôn KK 
 

 

8 THPT Lý Tự Trọng 
 

KK  

9 THPT Nguyễn Văn Cừ Nhất 
 

 

10 THPT Phan Bội Châu 
 

KK  

11 THPT Quang Trung 
 

Ba  

12 THPT Trần Đại Nghĩa KK 
 

 

13 THPT Trần Quang Khải Ba 
 

 
 

3. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Lớp Đơn vị Nội dung 

1 Nguyễn Thị Hồng 10A1 THPT DTNT Nơ Trang Lơng Hiểu biết chung 

2 Nguyễn Thúy Hằng 10A1 THPT Trần Quang Khải Hiểu biết chung 

3 Nguyễn Ngọc Anh 10A6 THPT Y Jút Hiểu biết chung 

4 Nguyễn Văn Thi 10A1 THPT Phan Đình Phùng Hiểu biết chung 

5 Ngô Thi An 10A5 THPT Y Jút Hiểu biết chung 

6 Nguyễn Xuân Đức 11A5 THPT Hùng Vương Hiểu biết chung 

7 Phan Thị Ngọc Lệ 11A2 THPT Phan Đình Phùng Hiểu biết chung 



TT Họ và tên Lớp Đơn vị Nội dung 

8 Cù Thị Quyên Quyên 11B10 THPT Buôn Ma Thuột Hiểu biết chung 

9 Nguyễn Bá Kiên 11A1 THPT Trần Quang Khải Hiểu biết chung 

10 Nông Đức Thiện 11A1 THPT DTNT Nơ Trang Lơng Hiểu biết chung 

11 Ma Seo Lìn 12A1 THPT DTNT Nơ Trang Lơng Hiểu biết chung 

12 Nguyễn Quang Thạch 12A3 THPT Buôn Ma Thuột Hiểu biết chung 

13 Y Thoan Ayũn 12A1 THPT DTNT Nơ Trang Lơng Hiểu biết chung 

14 Hoàng Trung Hậu 12A4 THPT Lý Tự Trọng Hiểu biết chung 

15 Mỗ Thị Minh Thư 12A2 THPT DTNT Nơ Trang Lơng Hiểu biết chung 

16 Nguyễn Thị Quỳnh 10B2 THPT Buôn Ma Thuột Đội ngũ từng người không có súng 

17 Đinh Thị Mai 10A9 THPT Hùng Vương Đội ngũ từng người không có súng 

18 Nguyễn Thị 10A1 THPT DTNT Nơ Trang Lơng Đội ngũ từng người không có súng 

19 Nguyễn Thị Ái 10A1 THPT Krông Ana Đội ngũ từng người không có súng 

20 Niê Thẩm Ngọc 10A4 THPT DTNT Tây Nguyên Đội ngũ từng người không có súng 

21 Lê Thị Minh Thi 11A5 THPT Việt Đức Ném lựu đạn xa trúng đích 

22 Nguyễn Thị Diễm My 11A5 THPT Việt Đức Ném lựu đạn xa trúng đích 

23 Nguyễn Văn Dương 11A3 THPT Lắk Ném lựu đạn xa trúng đích 

24 Y Jek Bdap 11A14 THPT Lắk Ném lựu đạn xa trúng đích 

25 Lê Quốc Nam 11A2 THPT Ea Súp Ném lựu đạn xa trúng đích 

26 Hoàng Nguyễn Ngọc Nghĩa 12A1 THPT Phan Bội Châu Các tư thế vận động 

27 Y Lâm Bu Dỡng 12A12 THPT Lắk Các tư thế vận động 

28 Nguyễn Ngọc Linh 12B8 THPT Trần Đại Nghĩa Các tư thế vận động 

29 Điểu Quốc Huy 12A3 THPT DTNT Tây Nguyên Các tư thế vận động 

30 Nguyễn Hữu Thành 12A6 THPT Lê Hồng Phong Các tư thế vận động 

31 Lò Thị Trúc Ly 12A2 THPT Thực hành Cao Nguyên Bắn súng tiểu liên AK 

32 Nguyễn Ngọc Việt 12A1 THPT Trần Phú Bắn súng tiểu liên AK 

33 Phan Văn Dậu 12A2 THPT Phan Bội Châu Bắn súng tiểu liên AK 

34 Bùi Thị Bích Thảo 12A6 THPT Trần Hưng Đạo Bắn súng tiểu liên AK 

35 Nguyễn Văn Chung 12A8 THPT Nguyễn Huệ Bắn súng tiểu liên AK 



TT Họ và tên Lớp Đơn vị Nội dung 

36 Lê Văn Tiến 12A7 THPT TH Cao Nguyên Bắn súng tiểu liên AK 

37 Đoàn Đình Trung 12A6 THPT Trần Nhân Tông Bắn súng tiểu liên AK 

38 Mỗ Thị Minh Thư 12A2 THPT DTNT Nơ Trang Lơng Bắn súng tiểu liên AK 

39 Lê Thị Ngọc Mai 12A4 THPT Y Jút Bắn súng tiểu liên AK 

40 Trương Quang Quỳnh 12A7 THPT Phạm Văn Đồng Bắn súng tiểu liên AK 

41 Nguyễn Thị Mai 12A6 THPT Phạm Văn Đồng Bắn súng tiểu liên AK 

42 Hoàng Nhật Tiến 12C THPT Phú Xuân Bắn súng tiểu liên AK 

43 Hoàng Nhất Phú 12A10 THPT Krông Ana Bắn súng tiểu liên AK 

44 Y Jek Bdap 11A14 THPT Lắk Tháo lắp súng 

45 Nguyễn Xuân Đức 11A5 THPT Hùng Vương Tháo lắp súng 

46 Đặng Thị Mỹ Phương 11A4 THPT Hồng Đức Tháo lắp súng 

47 Nguyễn Võ Hiệp 11A6 THPT Buôn Đôn Tháo lắp súng 

48 Nguyễn Văn Kiều 11A2 THPT Lê Hữu Trác Tháo lắp súng 

49 Phạm Anh Quốc 12A6 THPT Việt Đức Chạy 800m 

50 Nguyễn Tiến Hoàng 12A9 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chạy 800m 

51 Phạm Quang An 12A5 THPT Y Jút Chạy 800m 

52 Phan Văn Dậu 12A2 THPT Phan Bội Châu Chạy 800m 

53 Phạm Ngọc Quang 12A4 THPT Buôn Đôn Chạy 800m 

54 Mỗ Thị Minh Thư 12A2 THPT DTNT Nơ Trang Lơng Chạy 800m 

55 Nguyễn Thị Xuân Mai 12A2 THPT Nguyễn Huệ Chạy 800m 

56 Nguyễn Thị Minh Thúy 12A10 THPT Huỳnh Thúc Kháng Chạy 800m 

57 H’ Tít Niê 12A3 THPT Phan Chu Trinh Chạy 800m 

58 Võ Thị Hằng 12A3 THPT Lý Tự Trọng Chạy 800m 
 

Danh sách gồm:  08 toàn đoàn, 14 đồng đội, 58  cá nhân. 


